BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÁP LUẬT DÂN SỰ - BỘ SỐ 2
Câu 1: Theo Bộ luật Dân sự 2015, người từ đủ bao nhiêu tuổi đến dưới 18 tuổi được tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần sự đồng ý của người đại diện (trừ giao dịch liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký)?
A. Từ đủ 14 tuổi
B. Từ đủ 15 tuổi
C. Từ đủ 16 tuổi
D. Từ đủ 12 tuổi
Câu 2: Biện pháp bảo đảm nào mà một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ?
A. Cầm cố tài sản
B. Thế chấp tài sản
C. Đặt cọc
D. Ký cược
Câu 3: Trong thế chấp tài sản, bên thế chấp có chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp giữ hay không?
A. Bắt buộc phải chuyển giao tài sản và toàn bộ giấy tờ
B. Không chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp
C. Chỉ chuyển giao đối với tài sản là động sản
D. Tùy thuộc vào giá trị của tài sản thế chấp
Câu 4: Hình thức nào dưới đây KHÔNG phải là hình thức của giao dịch dân sự?
A. Bằng lời nói
B. Bằng văn bản
C. Bằng hành vi cụ thể
D. Bằng suy nghĩ nội tâm
Câu 5: Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo phát sinh khi nào?
A. Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba
B. Khi một bên bị đe dọa ép buộc ký kết
C. Khi một bên bị nhầm lẫn về nội dung giao dịch
D. Khi người thực hiện giao dịch bị mất năng lực hành vi
Câu 6: Thời hạn bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản được quy định như thế nào trong BLDS 2015?
A. Là 10 năm kể từ ngày bị xâm phạm
B. Là 20 năm đối với bất động sản
C. Không bị giới hạn bởi thời hiệu khởi kiện
D. Là 3 năm theo thời hiệu khởi kiện hợp đồng
Câu 7: Một người vắng mặt tại nơi cư trú bao nhiêu năm liền trở lên và không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố người đó đã chết?
A. 2 năm
B. 3 năm
C. 5 năm
D. 10 năm
Câu 8: Đối tượng nào dưới đây được pháp luật quy định làm người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự nếu người đó đã có vợ hoặc chồng?
A. Cha hoặc mẹ
B. Vợ hoặc chồng
C. Con cả đã thành niên
D. Anh, chị, em ruột
Câu 9: Địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì di sản là bất động sản sẽ được thực hiện tại đâu?
A. Tại nơi cư trú của bên có quyền
B. Tại nơi cư trú của bên có nghĩa vụ
C. Tại nơi có bất động sản
D. Tại trụ sở Tòa án nơi tranh chấp
Câu 10: Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc sẽ xử lý như thế nào nếu không có thỏa thuận khác?
A. Được chia đôi cho hai bên
B. Thuộc về bên nhận đặt cọc
C. Phải trả lại cho bên đặt cọc
D. Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước
Câu 11: Sự thỏa thuận giữa các bên về việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản từ bên bán sang bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán gọi là gì?
A. Hợp đồng vay tài sản
B. Hợp đồng thuê tài sản
C. Hợp đồng mua bán tài sản
D. Hợp đồng trao đổi tài sản
Câu 12: Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp khi có đủ các điều kiện nào?
A. Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt; nội dung không vi phạm điều cấm, không trái đạo đức; người lập di chúc tự viết và ký tên trước mặt ít nhất 2 người làm chứng
B. Chỉ cần người lập di chúc tự ký tên vào văn bản
C. Phải được viết bằng tay trên giấy có đóng dấu treo
D. Người lập di chúc có sức khỏe bình thường tại thời điểm mở thừa kế
Câu 13: Những người nào sau đây KHÔNG được làm người làm chứng cho việc lập di chúc?
A. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc
B. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung di chúc
C. Người không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
D. Tất cả các đối tượng trên
Câu 14: Khi một người chết không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì di sản của họ được chia theo hình thức nào?
A. Chia theo pháp luật
B. Chia theo ý muốn của người con trưởng
C. Thu hồi hoàn toàn về cho Nhà nước
D. Tạm đóng băng không chia
Câu 15: Hàng thừa kế thứ hai theo pháp luật gồm những ai?
A. Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, con đẻ của người chết
B. Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại
C. Cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết
D. Con nuôi và cha mẹ nuôi của người chết
Câu 16: Giao dịch dân sự được xác lập bởi người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì ai có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu?
A. Bất kỳ người dân nào phát hiện ra
B. Người đại diện theo pháp luật của người đó
C. Cơ quan công an cấp quận, huyện
D. Người có quyền lợi đối lập trong giao dịch
Câu 17: Tài sản nào sau đây được coi là bất động sản theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam?
A. Xe ô tô và xe máy
B. Đất đai, nhà ở và công trình xây dựng gắn liền với đất đai
C. Tiền mặt và vàng thỏi
D. Bản quyền tác giả một tác phẩm văn học
Câu 18: Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình là trường hợp nào?
A. Biết rõ tài sản của người khác nhưng cố tình chiếm giữ
B. Việc chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng người chiếm hữu có lý do chính đáng để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đó
C. Chiếm hữu tài sản thông qua hành vi trộm cắp
D. Chiếm hữu tài sản do được giao quản lý hộ nhưng sau đó chiếm đoạt luôn
Câu 19: Hợp đồng dân sự bị đơn phương chấm dứt thực hiện khi nào?
A. Khi một bên có sự vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định
B. Khi một bên cảm thấy không còn lợi nhuận
C. Khi thời giá thị trường có sự biến động nhẹ
D. Bất cứ khi nào một bên muốn mà không cần lý do
Câu 20: Nghĩa vụ dân sự chấm dứt trong trường hợp nào sau đây?
A. Nghĩa vụ được hoàn thành
B. Theo thỏa thuận của các bên
C. Bên có nghĩa vụ là cá nhân chết mà nghĩa vụ phải do chính cá nhân đó thực hiện
D. Tất cả các trường hợp trên


ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT - BỘ SỐ 2
Câu 1: Đáp án B
• Giải thích: Theo Khoản 2 Điều 21 BLDS 2015, người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.
Câu 2: Đáp án A
• Giải thích: Theo Điều 309 BLDS 2015, cầm cố tài sản là việc một bên (bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
Câu 3: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 317 BLDS 2015, thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.
Câu 4: Đáp án D
• Giải thích: Theo Điều 119 BLDS 2015, giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Suy nghĩ nội tâm không thể hiện ra bên ngoài nên không cấu thành hình thức giao dịch.
Câu 5: Đáp án A
• Giải thích: Theo Điều 124 BLDS 2015, khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác thì giao dịch dân sự giả tạo vô hiệu, còn giao dịch dân sự bị che giấu vẫn có hiệu lực nếu có đủ điều kiện theo luật định.
Câu 6: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 155 BLDS 2015, không áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này hoặc luật khác có quy định khác.
Câu 7: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 71 BLDS 2015, sau 05 năm liền trở lên kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu tuyên bố người đó đã chết.
Câu 8: Đáp án B
• Giải thích: Theo Khoản 1 Điều 53 BLDS 2015, trường hợp vợ là người mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ đương nhiên; nếu chồng là người mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ đương nhiên.
Câu 9: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điểm a Khoản 2 Điều 277 BLDS 2015, trường hợp đối tượng của nghĩa vụ là bất động sản thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ là nơi có bất động sản.
Câu 10: Đáp án B
• Giải thích: Theo Khoản 2 Điều 328 BLDS 2015, nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc.
Câu 11: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 430 BLDS 2015, hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.
Câu 12: Đáp án A
• Giải thích: Theo Điều 630 BLDS 2015, di chúc bằng văn bản có người làm chứng hợp pháp khi người lập minh mẫn, không bị lừa dối, ép buộc, nội dung hợp pháp và hình thức có đầy đủ chữ ký của người lập lẫn người làm chứng.
Câu 13: Đáp án D
• Giải thích: Điều 632 BLDS 2015 quy định rõ những người không được làm người làm chứng cho việc lập di chúc bao gồm người thừa kế, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
Câu 14: Đáp án A
• Giải thích: Theo Điểm a, b Khoản 1 Điều 650 BLDS 2015, thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp.
Câu 15: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 651 BLDS 2015, đây là các thành viên thuộc hàng thừa kế thứ hai.
Câu 16: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 125 BLDS 2015, người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu nếu giao dịch đó bắt buộc phải có sự đồng ý của họ.
Câu 17: Đáp án B
• Giải thích: Theo Khoản 1 Điều 107 BLDS 2015, bất động sản bao gồm đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng...
Câu 18: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 180 BLDS 2015, chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có lý do chính đáng để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.
Câu 19: Đáp án A
• Giải thích: Theo Điều 428 BLDS 2015, một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc luật có quy định.
Câu 20: Đáp án D
• Giải thích: Điều 372 BLDS 2015 quy định cụ thể các căn cứ chấm dứt nghĩa vụ bao gồm hoàn thành nghĩa vụ, thỏa thuận chấm dứt, hoặc bên thực hiện chết nếu nghĩa vụ gắn liền nhân thân.
